
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN : HÁN CỔ 6

MÃ MÔN: CHIN106; MÃ LỚP: 515.CN.CHIN106.1.A
GIẢNG VIÊN : SC.TS. THÍCH NỮ TUỆ GIÁC

THỜI GIAN THI: 15H00 - 16H30; THỨ BA NGÀY 08/11/2022 ; PHÒNG 102 - TÒA HỌC ĐƯỜNG

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1350000053 Vũ Chí Quân T. Quảng Nguyện

2 1450000310 Phạm Thị Thiên Nhiên TN. Phổ Tâm

3 2010000019 Lê Nguyễn Thành Luân T. Nhuận Lý

4 2010000034 Nguyễn Nhật Trường T. Nhật Bửu

5 2050000067 Lê Văn Lâm T. Bản Tính

6 2050000068 Phạm Tiến Lên T. Bổn Minh

7 2050000078 Hồ Thanh Minh T. Bổn Vương

8 2050000094 Nguyễn Văn Phát T. Nhuận Nguyện

9 2050000112 Nguyễn Thanh Tâm T. Lệ Tấn

10 2050000155 Nguyễn Thế Viên T. Đức Thành

11 2050000161 Đặng Văn Vui T. Vạn Tiến

12 2050000193 Hùynh Thị Chung TN. Nhuận Thủy

13 2050000209 Lê Thị Thùy Dương TN. Huệ Minh

14 2050000238 Nguyễn Thị Đạt Hạnh TN. Diệu Thiện

15 2050000242 Nguyễn Thị Hồng Hạnh TN. Chúc Đức

16 2050000279 Nguyễn Huỳnh Tấn Kông TN. Hữu Chánh

17 2050000287 Nguyễn Thị Lành TN. Liên Tuyền

18 2050000310 Nguyễn Thị Lý TN. Chơn Châu

19 2050000345 Nguyễn Thị Nhanh TN. Thánh Tiến

20 2050000349 Phan Thị Thúy Nhi TN. Diệu Từ

21 2050000442 Lê Thị Trà TN. Từ Đức
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